
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11

Sinh Lý Sinh M.Thuật Nhạc Địa KNS KNS Anh Sử Văn KNS KNS Anh Sử C.Nghệ GDCD Văn

Phụng Trinh Hoàng Ng.Thủy Ng.Hà Phượng Tr.Nhung Hưng Hương Hùng Tâm Thư Như LT.Hằng Tiến Ng.Nhung Thương Ng.Yến

Địa C.Nghệ Văn GDCD C.Nghệ Sinh Lý Sử Toán Anh Địa M.Thuật Sử Anh Nhạc Sinh Địa Văn

Phượng Ng.Nhung Tâm Thương Tr.Nhung Thư Trinh Hùng Hưng Hương Như Ng.Thủy Tiến LT.Hằng Ng.Hà Phụng M.Hạnh Ng.Yến

C.Nghệ KNS Văn Lý M.Thuật M.Thuật C.Nghệ Toán Sử Anh GDCD Sinh Địa Sử KNS KNS Nhạc Sinh

Ng.Nhung Hoàng Tâm Trinh Ngọc Ng.Thủy Tr.Nhung Hưng Hùng Hương Thương Thư Như Tiến LT.Hằng M.Hạnh Ng.Hà Phụng

SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

Phụng Hoàng Tiến Phượng Ngọc Thương Tr.Nhung Hưng Hương Trinh Ng.Thủy Thư Như H.Phương LT.Hằng M.Hạnh Ng.Nhung Ng.Yến

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Phụng Hoàng Tiến Phượng Ngọc Thương Tr.Nhung Hưng Hương Trinh Ng.Thủy Thư Như H.Phương LT.Hằng M.Hạnh Ng.Nhung Ng.Yến

Anh Văn Lý Văn Toán Toán Anh C.Nghệ Văn GDCD Toán Sinh Anh Toán Sử Nhạc Văn Địa

Thủy Tr Lụa Trinh Tâm Ng.Thảo Minh LT.Hằng Tr.Nhung Loan Thương Tiên Thư Hương H.Phương Tiến Ng.Hà Vân M.Hạnh

Nhạc Văn Anh Văn Toán Toán Anh Sinh Văn KNS Sử Toán Anh KNS GDCD Địa Văn Văn

Ng.Hà Lụa Thủy Tr Tâm Ng.Thảo Minh LT.Hằng Thư Loan Trinh Tiến Tiên Hương H.Phương Thương M.Hạnh Vân Ng.Yến

Lý Nhạc Văn Toán Anh Sinh C.Nghệ Văn GDCD Địa Anh Sử Toán Anh C.Nghệ Toán Địa Văn

Trinh Ng.Hà Tâm Minh Thủy Tr Thư Tr.Nhung Loan Thương Như Hương Tiến H.Phương LT.Hằng Ng.Nhung Tiên M.Hạnh Ng.Yến

Toán Sinh Văn C.Nghệ Văn C.Nghệ Toán Văn Địa Sinh Anh Lý Toán GDCD Địa Sử Anh KNS

Ng.Thảo Hoàng Tâm Ng.Nhung Lụa Tr.Nhung Minh Loan Như Thư Hương Trinh H.Phương Thương M.Hạnh Tiến LT.Hằng Ng.Yến

NGLL Sử Văn Toán NGLL NGLL NGLL Lý NGLL Anh NGLL

Hoàng Tiến Lụa Minh Thư Như H.Phương Trinh M.Hạnh LT.Hằng Ng.Yến

Sinh Địa KNS Văn Anh Anh Toán Nhạc Sinh Văn M.Thuật Toán GDCD Toán Anh Địa Toán C.Nghệ

Phụng Phượng Tiến Tâm Thủy Tr Hương Minh Ng.Hà Thư Loan Ng.Thủy Tiên Thương H.Phương LT.Hằng M.Hạnh V.Thảo Ng.Nhung

Toán Sử M.Thuật Văn Anh Nhạc Địa GDCD C.Nghệ Văn Anh Toán Sinh Toán Toán Anh KNS Toán

Ng.Thảo Tiến Ng.Thủy Tâm Thủy Tr Ng.Hà Phượng Thương Tr.Nhung Loan Hương Tiên Thư H.Phương Minh LT.Hằng Ng.Nhung V.Thảo

Toán Toán C.Nghệ Anh Địa Toán GDCD Địa Văn Anh Sinh Nhạc Toán Địa Sinh Toán C.Nghệ Sử

Ng.Thảo H.Hạnh Tr.Nhung Thủy Tr Phượng Minh Thương Như Loan Hương Thư Ng.Hà H.Phương M.Hạnh Phụng Tiên Ng.Nhung Tiến

Văn Anh Toán KNS KNS GDCD Sử Sinh Văn Toán Địa C.Nghệ Văn C.Nghệ Địa Toán Sinh M.Thuật

Lụa Thủy Tr H.Hạnh Phượng Ngọc Thương Tiến Thư Loan Minh Như Tr.Nhung Tâm Ng.Nhung M.Hạnh Tiên Phụng Ng.Thủy

Văn Anh Địa NGLL NGLL NGLL Anh Nhạc KNS Địa Văn Sử NGLL Sinh

Lụa Thủy Tr Phượng Ngọc Thương Tr.Nhung Hương Ng.Hà Ng.Thủy Như Tâm Tiến Ng.Nhung Phụng

GDCD Toán Sinh Toán Văn Văn Văn M.Thuật Anh Lý Toán Sử Toán Sinh Văn Văn Anh Toán

Thương H.Hạnh Hoàng Minh Lụa Tr.Hằng T.Hằng Ng.Thủy Hương Trinh Tiên Tiến H.Phương Phụng V.Hằng Vân LT.Hằng V.Thảo

KNS Sinh Toán Toán Văn Văn Văn Lý Anh M.Thuật Toán GDCD Sử Toán Văn Văn Toán Anh

Phụng Hoàng H.Hạnh Minh Lụa Tr.Hằng T.Hằng Trinh Hương Ng.Thủy Tiên Thương Tiến H.Phương V.Hằng Vân V.Thảo LT.Hằng
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Văn Anh C.Nghệ C.Nghệ Toán Sử Văn Sử Lý Sinh Nhạc Địa Anh Văn Toán GDCD Sinh Toán

Lụa Thủy Tr Tr.Nhung Ng.Nhung Ng.Thảo Tiến T.Hằng Hùng Trinh Thư Ng.Hà Như Hương V.Hằng Minh Thương Phụng V.Thảo

Văn C.Nghệ GDCD Nhạc Toán Lý Văn Địa KNS C.Nghệ Toán Văn Sinh Văn Sinh Anh Sử Toán

Lụa Ng.Nhung Thương Ng.Hà Ng.Thảo Trinh T.Hằng Như Hương Tr.Nhung Tiên Tâm Thư V.Hằng Phụng LT.Hằng Tiến V.Thảo

Toán Văn Anh Toán Sinh Anh Sinh Toán Sử Địa Sử Văn C.Nghệ M.Thuật Văn Anh Lý Nhạc

Ng.Thảo Lụa Thủy Tr Minh Phụng Hương Thư Hưng Hùng Như Tiến Tâm Tr.Nhung Ng.Thủy V.Hằng LT.Hằng Trinh Ng.Hà

C.Nghệ Văn Anh Sinh C.Nghệ Anh Toán Toán M.Thuật Sử Văn Toán Địa Địa Văn Lý Toán Sử

Ng.Nhung Lụa Thủy Tr Phụng Tr.Nhung Hương Minh Hưng Ng.Thủy Hùng Tâm Tiên Như M.Hạnh V.Hằng Trinh V.Thảo Tiến

Toán NGLL Địa NGLL Văn Anh Sử NGLL Toán Toán Địa

Minh Hưng Như Trinh Tâm Hương Tiến LT.Hằng Tiên V.Thảo M.Hạnh

M.Thuật GDCD Toán Anh Sử C.Nghệ Anh Anh Toán Văn Sinh Văn Nhạc Sinh Toán M.Thuật Văn Lý

Ngọc Thương H.Hạnh Thủy Tr Tiến Tr.Nhung LT.Hằng Hương Hưng Loan Thư Tâm Ng.Hà Phụng Minh Ng.Thủy Vân Trinh

Sử M.Thuật Toán Anh Lý KNS Nhạc Anh Toán Văn C.Nghệ Văn M.Thuật Văn Toán Sinh Văn Anh

Tiến Ngọc H.Hạnh Thủy Tr Trinh Thương Ng.Hà Hương Hưng Loan Tr.Nhung Tâm Ng.Thủy V.Hằng Minh Phụng Vân LT.Hằng

Anh Toán Nhạc Sinh GDCD Văn Sinh Văn Toán Toán Văn Anh Lý Văn M.Thuật Văn Sử Anh

Thủy Tr H.Hạnh Ng.Hà Phụng Thương Tr.Hằng Thư Loan Hưng Minh Tâm Hương Trinh V.Hằng Ng.Thủy Vân Tiến LT.Hằng

Anh Toán Sử Địa Sinh Văn M.Thuật Văn Sinh Toán Lý Anh Văn Nhạc Anh Văn M.Thuật GDCD

Thủy Tr H.Hạnh Tiến Phượng Phụng Tr.Hằng Ngọc Loan Thư Minh Trinh Hương Tâm Ng.Hà LT.Hằng Vân Ng.Thủy Thương

NGLL NGLL NGLL Toán Toán NGLL Nhạc NGLL Văn Lý Anh

Phụng Tiến Phượng Minh Hưng Hương Ng.Hà Ng.Thủy Tâm Trinh LT.Hằng
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(Áp dụng từ ngày 19 tháng 04 năm 2021)
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